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	Tuần  17,18 - Tiết 24,27: 

	KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
Bài 13: GIAO LƯU VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
1. Kiến thức: Sau bài học này, giúp HS:
[bookmark: _GoBack]- Trình bày được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
 - Hiểu được văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc  tác động đến chữ viết và văn học của ĐNA. Hiểu được đặc điểm nổi bật về kiến trúc điêu khắc ĐNA.
 - Vận dụng kiến thức phân tích  những tác động chính của quá trình giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.
- Vận dụng kiến thức phân tích  những tác động chính của quá trình giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, trao đổi nhóm.
b. Năng lực riêng:
[bookmark: bookmark375]- Đọc và chỉ ra được thông tin quan trọng trên lược đồ.
- Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Phẩm chất
- Tự hào về những thành tựu văn hoá - văn minh của các nước Đông Nam Á.
- Hình thành ý thức trân trọng, giữ gìn các di sản và những giá trị văn hoá truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
Ti vi, máy tính (Phim tài liệu thể hiện một số thành tựu văn minh Đông Nam Á)
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, Vở BT Lịch sử và Địa lí 6.
  - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (GV hướng dẫn HS tham khảo, đọc nội dung SGK, tìm kiếm thông tin trên một số website và sách báo để tìm hiểu về sự giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á).
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát hình ảnh sau:
[image: C:\Users\admin\Pictures\Saved Pictures\img1.jpg]
- GV đặt câu hỏi: Em biết gì về hình ảnh trên?
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời câu hỏi GV đặt ra
- HS phát biểu ý kiến cá nhân
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV chốt, kết luận, chuyển ý vào bài: Đây là hình ảnh đặc trưng trong lễ hội té nước Song-kran đó là đặc trưng trong nền văn hóa của người Thái. Ngoài ra các nước Đông Nam Á khắc cũng có nét đặc sắc về văn hóa riêng. Cụ thể như thế nào, bài học hôm nay tìm hiểu.  
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục 1. Tín ngưỡng và tôn giáo
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được nét chính về tình hình tín ngưỡng và tôn giáo ở các quốc gia Đông Nam Á
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giải thích cho HS hiểu tín ngưỡng là gì.
- GV yêu cầu HS đọc SGK suy nghĩ độc lập, làm việc cá nhân thực hiện các yêu cầu sau:
+ Ở khu vực Đông Nam Á có những tín ngưỡng nào?
+ Kể tên một số tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam mà em biết. 
+ Em có nhận xét gì về tín ngưỡng Thần – Vua của người Chăm? 
+ Đời sống tín ngưỡng- tôn giáo của các cư dân Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc như thế nào? 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu.
* Báo cáo và thảo luận
- Giáo viên mời HS bất kỳ để trình bày nội dung. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung
- GV liên hệ với hình ảnh con cóc trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của tục cầu mưa của cư dân nông nghiệp Văn Lang- Âu Lạc
* Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, bổ sung, chốt kết luận: Các tín ngưỡng bản địa đã kết hợp dung hòa với những tôn giáo bên ngoài như Ấn  Độ giáo, Phật giáo, tạo nên đời sống tín ngưỡng đa dạng, phong phú.
GV giới thiệu về tín ngưỡng Phồn thực qua mục Em có biết?
	1. Tín ngưỡng và tôn giáo
- Đông Nam Á có nhiều tín ngưỡng dân gian, hầu hết có liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.
 - Các tín ngưỡng bản địa ở Đông Nam Á đã kết hợp, dung hoà với những tôn giáo bên ngoài như Ấn Độ giáo, Phật giáo, tạo nên đời sổng tín ngưỡng đa dạng, phong phú.


Hoạt động 2. Tìm hiểu mục 2.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được nét chính về chữ viết và văn học ở các quốc gia Đông Nam Á
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 2, quan sát Hình 2,  hình 3 trao đổi theo bàn trả lời các câu hỏi sau:
+ Theo em chữ viết ra đời khi nào, bắt nguồn từ đâu?
+ Liệt kê các loại chữ viết của cư dân Đông Nam Á?
+ Nguồn gốc chữ viết của người Việt?
+ Việc sáng tạo ra chữ viết có ý nghĩa như thế nào?
+ Kể tên một số tác phẩm văn học của cư dân Đông Nam Á?
+ Nhận xét về văn học các quốc gia Đông Nam Á?
+ Những bằng chứng nào chứng tỏ chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc?
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc SGK, làm việc theo bàn thực hiện yêu cầu.
* Báo cáo và thảo luận
- Giáo viên mời HS bất kỳ để trình bày nội dung. 
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, bổ sung, chốt kết luận.
- Người Khơ-me viết chữ Phạn
- Người Mi-an-ma viết chữ Môn cổ
- Người Mã Lai viết chữ Mã lai cổ...
	2. Chữ viết và văn học ở các quốc gia Đông Nam Á

- Nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ. Riêng người Việt thì tiếp thu chữ Hán của người Trung Quốc.
- Văn học các quốc gia Đông Nam Á cũng tiếp thu văn học Ấn Độ, tiêu biểu  bộ sử thi Ma-ha-bra-ta, Ra-ma-y-a-na để sáng tạo bộ sử thi của dân tộc mình.



Hoạt động 3. Tìm hiểu mục 3.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được nét đặc sắc về kiến trúc và điêu khắc của các quốc gia Đông Nam Á
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho học sinh quan sát hình ảnh 
 - GV chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị một nội dung
+ Nhóm 1: Sưu tầm hình ảnh và thuyết trình về đền Bô-rô-bu-đua( In-đô-nê-xi-a)
+ Nhóm 2: Sưu tầm hình ảnh và thuyết trình về khu thánh địa Mĩ Sơn ( Việt Nam)
- giới thiệu đền Bô-rô-bu-đua:Đền cao 42m dài mỗi chân đền 123m, nhìn từ trên cao đền có kiến trúc theo kiểu hình chóp gồm hai phần: phần tròn gồm ba tầng bậc tròn rộng đồng tâm bao quanh tượng trưng cho tam giới (dục giới , sắc giới, vô sắc giới), trong đó có 73 tượng Phật lớn, mỗi tượng được đặt trong một tháp chuông
- Phần vuông ở dưới gồm 6 tầng hình vuông tượng trưng cho 6 cõi (trời, người, atula, ngạ quỷ, thú vật, địa ngục), trên đó có 504 tượng phật.
* giới thiệu về Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, 
Thánh địa được xây dựng vào thế kỉ IV, với lối kiến trúc kiểu Hin đu ( Ấn Độ giáo). Ngoài chức năng hành lễ, giúp các vương triều tiếp cận với các Thánh thần, Mỹ Sơn còn là trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của các triều đại Chămpa và là nơi chôn cất các vị vua, thầy tu nhiều quyền lực. Nơi để thờ cúng linga và Shiva.
-Thánh Địa Mỹ Sơn được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Văn hóa thế giới ngày 1-12-1999với hai tiêu chuẩn:
 1- Là điển hình nổi bật về sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập văn hóa bên ngoài vào văn hóa bản địa, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo.
 2- Phản ánh sinh động tiến trình phát triển lịch sử văn hóa Chămpa trong lịch sử Đông Nam Á.
-Chùa Suê-đa-gon (chùa vàng) ở My-an-ma
Được coi là ngôi chùa Phật giáo linh thiêng nhất Myanmar, chùa Suê -đa- gon là kiệt tác kiến trúc với ngọn tháp và thân dát vàng. Tổng số vàng 90 tấn vàng, trên đỉnh đính hàng nghìn viên kim cương và hồng ngọc tráng lệ.
-Đền Ăng Co Vát Cam- pu- chia là công trình lớn nhất, đặc sắc nhất của toàn thể khu Angkor, một biểu tượng cho sự kết hợp hài hoà giữa nghệ thuật kiến trúc Khmer của người Cam-pu-chia và nghệ thuật kiến trúc Hindu của nền Văn hóa Ấn Độ. Đây là 1 trong 7 kì quan thiên nhiên của thế giới
Nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc nào ở Ấn Độ?
GV cho học sinh xem ảnh:
Kiến trúc Hin đu là kiến trúc đền tháp trong đó có những cột được trang trí chạm khắc với những hình ảnh của các vị vua, vị thần, chiến binh con vật linh thiêng 
-Vật liệu xây chủ yếu là gạch bằng đất nung, đá nguyên khối
-Kiến trúc đền - núi: là kiểu kiến trúc rất đặc biệt ở Đông Nam Á, gồm một ngôi đền xây theo kiểu hình ngọn núi Mê-ru (núi thiêng ở Ấn Độ). Các công trình kiến trúc xây theo kiểu này có đền Bô-rô-bu-đua ở In-đô-nê-xi-a, quần thể đến núi La-ra Jong-gran ở In-đô-nê-xi-a
GV chiếu tiếp hình ảnh nghệ thuật
Nghệ thuật điêu khắc trên gạch của người Chăm mang dấu ấn đặc biệt rất ít xuất hiện trong các nghệ thuật các nước trong khu vực. Các tháp đều có hình chóp, biểu tượng của đỉnh Meru thần thánh, nơi cư ngụ của các vị thần Hindu. Cổng tháp thường quay về phía Đông để nhận ánh sáng măt trời. Tường bên ngoài tháp thường trang trí hoa văn lá cuốn hình chữ S nối liền nhau. Các vật trang trí là tượng điêu khắc bằng sa thạch hình Makara (con thú thần thoại có nanh nhọn và vòi dài), hình vũ nữ Apsara, sư tử, voi, chim thần Garuda, tượng người cầu nguyện. Chúng được xếp khít với nhau và đến ngày nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào xác định được chất kết dính, hình người, hình thù lên tháp. 

Bức phù điêu của người Khơ-me: đã tái hiện lại trận chiến trên đảo Lan ka nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của người anh hùng Ra-ma đã chiến đấu quyết liệt với vua khỉ Ha-nu-man để cứu vợ là Si- ta xinh đẹp 
? Nghệ thuật điêu khắc Dông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X có điểm gì nổi bật?
->nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	3. Kiến trúc – điêu khắc:

- Ảnh hưởng của các tôn giáo: Ấn Độ giáo và Phật giáo. 
- Nghệ thuật kiến trúc đền - núi: đền Bô - rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a), khu di tích Mỹ Sơn (Việt Nam).... 



3. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP. 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm sau:
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Các tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á đã dung hợp với tôn giáo nào từ Ấn Độ và Trung Quốc:
A. Ấn Độ giáo và Thiên chúa giáo
B. Phật giáo và Thiên chúa giáo
C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
Câu 2. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ loại văn tự nào?
A. Chữ tượng hình
B. Chữ Phạn
C. Chữ Nêm
D. Chữ tượng ý
- HS suy nghĩ độc lập làm bài
- GV gọi 1 HS làm bài
- Gọi HS khác nhận xét, sửa bài
- GV chốt, kết luận. Câu 1- C, 2- B
4. HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu câu hỏi vận dụng: GV yêu cầu HS làm bài tập 3 phần luyện tập và vận dụng
- GV hướng dẫn HS cách làm bài 3
- Gợi ý bài tập 3: 
+ Lá cờ ASEAN tượng trưng cho sự hoà bình, bến vững, đoàn kết và năng động của ASEAN.
+ Biểu tượng bó lúa ở trung tâm: tượng trưng cho ngành kinh tế chủ đạo của các nước Đông Nam Á là nông nghiệp trồng lúa nước (được kế thừa và phát triển trải qua hàng nghìn năm lịch sử).
+ Các thân cây lúa là biểu tượng cho các quốc gia ASEAN (Ban đầu là 5 quốc gia sáng lập và Bru-nây (tham gia năm 1984). Đến năm 1995, đã bổ sung thêm bốn thần cây lúa thể hiện tầm nhìn của ASEAN bao gổm cả 10 quốc gia trong khu vực (Đông Ti-mo mới tách ra từ In-đô-nê-xi-a vào năm 2002).
+ Vòng tròn tượng trưng cho sự thống nhất của 10 quốc gia Đông Nam Á.
+ Bốn màu của lá cờ: xanh, đỏ, trắng, vàng. Màu xanh tượng trưng cho hoà bình và sự ổn định. Màu đỏ thể hiện động lực và can đảm. Màu trắng nói lên sự thuần khiết. Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Đây cũng là bốn màu chủ đạo trên quốc là của 10 nước thành viên ASEAN.
*Hướng dẫn về nhà:  GV hướng dẫn HS tìm thông tin trên các sách báo, internet và cách thức HS chia sẻ thông tin với bạn về một thành tựu văn hoá Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc. GV khuyến khích HS tìm hiểu thêm vế những thành tựu văn hoá ngoài SGK.
?HS tìm hiểu biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay.
- Lá cờ ASEAN tượng trưng cho hòa bình, bền vũng đoàn kết, thống nhất và năng động của ASEAN. Bốn màu xanh, đỏ, trắng và vàng trên biểu tượng thể hiện bốn màu chủ đạo trên quốc kỳ của các nước thành viên ASEAN.
- Màu xanh trượng trưng cho hòa bình và ổn định.
- Màu đỏ thể hiện dũng khí và sự năng động. 
- Màu trắng cho thấy sự thuần khiết.
- Màu vàng là biểu trưng cho sự thịnh vượng. 
- Bó lúa với 10 nhánh tượng trưng cho 10 thành viên của ASEAN, tượng trưng cho ngành kinh tế chủ đạo của các nước Đông Nam Á là nông nghiệp trồng lúa nước. 
- Vòng tròn là tượng trưng cho sự thống nhất của ASEAN. 
* HS thực hiện nội dung ở nhà
- Hướng dẫn:
+ Làm các bài tập trong vở bài tập
+ Làm bài tập 3 SGK
GV hướng dẫn HS tìm thông tin trên các sách báo, internet và cách thức HS chia sẻ thông tin với bạn về một thành tựu văn hoá Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc. GV khuyến khích HS tìm hiểu thêm vế những thành tựu văn hoá ngoài SGK.
?HS tìm hiểu biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay.
- Lá cờ ASEAN tượng trưng cho hòa bình, bền vũng đoàn kết, thống nhất và năng động của ASEAN. Bốn màu xanh, đỏ, trắng và vàng trên biểu tượng thể hiện bốn màu chủ đạo trên quốc kỳ của các nước thành viên ASEAN.
- Màu xanh trượng trưng cho hòa bình và ổn định.
- Màu đỏ thể hiện dũng khí và sự năng động. 
- Màu trắng cho thấy sự thuần khiết.
- Màu vàng là biểu trưng cho sự thịnh vượng. 
- Bó lúa với 10 nhánh tượng trưng cho 10 thành viên của ASEAN, tượng trưng cho ngành kinh tế chủ đạo của các nước Đông Nam Á là nông nghiệp trồng lúa nước. 
- Vòng tròn là tượng trưng cho sự thống nhất của ASEAN. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kiến trúc đền - núi: là kiểu kiến trúc rất đặc biệt ở Đông Nam Á, gồm một ngôi đền xây theo kiểu hình ngọn núi Mê-ru (núi thiêng ỏ’ Ấn Độ). Các công trình kiến trúc xây theo kiểu này có đền Bô-rô-bu-đua ỏ’ In-đô-nê-xi-a, quần thê đến núi La-ra Jong-gran ở In-đô-nê-xi-a.
- Tết té nước Song-kran (Thái Lan);  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
	

	Giáo viên: Vũ Thủy                      Trường THCS Cẩm Vũ                                Trang: 1



image1.jpeg




